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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- Thành                                        

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lại Văn Tùng 

Các Thẩm phán:                     Bà Vũ Thị Mai Hương                          

                                                    Bà Vũ Thị Thu 

- T ư ký    ê   òa: Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Thư    T a án nh n   n t nh 

Na   ịnh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   oà:  

Ông Trần Trọng Dần - Kiể  sát viên  

Trong các ngày 19 tháng 01 và ngày 08 tháng 3 nă  2021 tại tr  s  T à án 

nh n   n t nh Na   ịnh   t    ph c th   c ng  hai v  án th     số 

60/2020/TLPT-DS ngày 23-10-2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.  

D   ản án   n s  sơ th   số 23/2020/DS-ST ngày 11 tháng 8 nă  2020 

của T a án nh n   n huyện Tr c Ninh  t nh Na   ịnh  ị  háng cáo.  

The  Quyết định đưa v  án ra   t    số 01/2021/Q -PT ngày 04 tháng 01   

nă  2021 gi a các đương s : 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L  sinh nă  1960; Nơi  KHKTT: Xó   , 

xã T, huyện T, t nh N 

        ịa ch : Xóm 7, xã T1, huyện T, t nh N; 

- Bị đơn: Bà Bùi Thị M  sinh nă  1975;  ịa ch : Xóm 2, xã T2, huyện T, 

t nh N. 

Tại phiên t à ph c th  : Có  ặt bà L, bà M. 

NỘI DUNG VỤÁN: 

* Tại đơn  h i  iện,  ản t   hai   iên  ản h a giải   iên  ản đối chất 

nguyên đơn  à Nguyễn Thị L trình bày: 

  Xuất phát từ  ối quan hệ quen  iết ngày 19-11-2018 bà L có cho bà Bùi 

Thị M vay số tiền  à 200 000 000đ (Hai tră  triệu đồng)  Việc vay nợ có giấy 
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 iên nhận     à M viết và    tên  Hai  ên có thỏa thuận  iệng về  ãi suất  à 

3 000 000đ/200 000 000đ/1 tháng. Bà M đã trả đủ tiền  ãi từ ngày vay tiền cho 

đến ngày 19-9-2019  Từ đó đến nay  à M  h ng trả ch   à L số tiền gốc và tiền 

lãi. Bà L đã nhiều  ần đ i  à M nhưng  à M  h ng trả  

Việc tr ng giấy  iên nhận vay nợ ngày 19-11-2018  phần tên người ch  

vay có tên của vợ chồng  ng   àn Văn K   à Vũ Thị N là vì trong 

200 000 000đ đó   à L có 100.000.000đ c n 100 000 000đ  à L vay của vợ 

chồng  ng K, bà N nên tr ng giấy  iên nhận  ới có tên của  ng K, bà N  Nhưng 

bà L  à người tr c tiếp ch   à M vay tiền nên việc  h i  iện  à M số tiền 

200 000 000đ  h ng  iên quan đến vợ chồng  ng K, bà N. 

Bà L có ch  vợ chồng  à T3, ông T4 địa ch    gần UBND  ã Tr c  ại vay 

tiền nhưng  h ng  iên quan đến K vay đang  h i  iện  à M. 

Nay bà L yêu cầu  à M phải trả ch   à số tiền đã vay  à 200 000 000đ (Hai 

tră  triệu đồng) và tiền  ãi  à 10%/nă  từ ngày 19-9-2019 đến nay  

* Tại  ản tường trình   iên  ản h a giải   iên  ản đối chất  ị đơn  à  à Bùi 

Thị M trình bày: Gia đình  à M có  ột c a hàng tạp hóa tại nhà     điều  iện 

 inh tế  hó  hăn và nhu cầu c ng việc  ua  án  tra  đổi hàng hóa   à M  đã tì  

gặp  à L để vay tiền  Bà M thừa nhận có vay K tiền 200 000 000đ như giấy  iên 

nhận  à L đã  uất trình ch  T a án  Biên nhận này  à đ ng  Ch     người vay 

tiền tr ng giấy  iên nhận ngày 19-11-2018  à của  à M nhưng  à M đã trả hết K 

này và  tháng 5 nă  2019     ịch (chồng  à  à  ng Trần Văn C đã sang trả và 

 ết th c nợ với  à L), bà M đã hủy giấy  iên nhận  Bà M  h ng c n nợ  à L K 

tiền nà  hết  

Theo bà M  việc  à L  h i  iện yêu cầu bà M trả số tiền 200 000 000đ   à 

yêu cầu  à M trả tiền thay ch  vợ chồng  à T3, ông T4  D  tháng 6 nă  2019  

vợ chồng  à Ca  Thị T3 và ông Nguyễn Văn T4 (bà M  h ng rõ địa ch   ch   iết 

nhà gần UBND  ã Tr c  ại) có và  phường hội cùng với bà M và hỏi chỗ để 

vay tiền  Bà M có  ẫn vợ chồng bà T3, ông T4 đến vay tiền của bà L, bà L thỏa 

thuận với vợ chồng  à T3  à thế chấp sổ đỏ của vợ chồng  à T3, ông T4 và cho 

vợ chồng  à T3 vay tiền  Bà M không rõ là bà L ch  vợ chồng  à T3 vay bao 

nhiêu tiền   ãi suất như thế nà  ch   iết  à L có ch  vợ chồng bà T3, ông T4 vay 

Kg 200 000 000đ đến 250 000 000đ  Khi vợ chồng  à T3, ông T4  h ng có  hả 

năng trả nợ thì  à L yêu cầu  à M trả nợ thay ch  vợ chồng  à T3  Vì vậy  à M 

h àn t àn  h ng nhất trí với yêu cầu  h i  iện của  à L.  

Tại  ản án   n s  sơ th   số 23/2020/DS-ST ngày 11 tháng 8 nă  2020 

của T a án nh n   n huyện Tr c Ninh  t nh Na   ịnh  Căn cứ các  iều 357; 

463; 466; 468 Bộ luật Dân s ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 nă  2016 của Uỷ  an thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Toà án: 

Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn Thị L đối với  à Bùi Thị M. 
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Buộc với  à Bùi Thị M phải có trách nhiệm trả  à Nguyễn Thị L số tiền 

gốc  à 200 000 000đ, tiền lãi   à  17 500 000đ  Tổng số tiền bà M phải trả cho bà 

L  à 217 500 000đ ( Hai trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng).   

Ng ài ra   ản án sơ th   c n tuyên nghĩa v  chậ  thi hành án  án phí, 

quyền  háng cá  và  iện pháp thi hành án  

Ngày 23-8-2020  à Bùi Thị M  à  ị đơn tr ng v  án có đơn  háng cá  

t àn  ộ  ản án: Kh ng chấp nhận nội  ung của  ản án   ề nghị T a án cấp ph c 

th    ại  ản án  yêu cầu triệu tập chồng  à M và nh ng người  à  chứng.  

Tại phiên t à ph c th   ngày 19 tháng 01 nă  2021  à Bùi Thị M đề 

nghị Hội đồng   t    tạ  ngừng phiên t a để trưng cầu giá  định ch  viết và 

ch     của  à M tr ng giấy  iên nhận ngày 19-11-2018  tại phiên t a h   nay 

 à Nguyễn Thị L gi  nguyên yêu cầu  h i  iện  người  háng cá  gi  nguyên 

yêu cầu  háng cá  và đề nghị T a án cấp ph c th    ại  ản án sơ th    Các 

đương s   h ng th ả thuận được với nhau về việc giải quyết v  án  

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: Về tố t ng   

quá trình giải quyết v  án tại cấp ph c th    Th   phán và Hội đồng   t    và 

thư    phiên t a đã tu n the  các quy định pháp  uật tố t ng   n s   Các đương 

s  chấp hành đ ng các quy định pháp  uật tố t ng   n s   quyền  ợi của các 

đương s  được  ả  đả   Về nội  ung  h ng có căn cứ chấp nhận  háng cá  của 

bà Bùi Thị M  đề nghị Hội đồng   t    áp   ng  h ản 1  iều 308 BLTTDS gi  

nguyên án sơ th    Án phí giải quyết the  pháp  uật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu  chứng cứ có tr ng hồ sơ v  án được  e  

  t tại phiên t à  căn cứ và   ết quả tranh  uận tại phiên t à  Hội đồng   t      t 

 háng cá  của  à Bùi Thị M về việc đề nghị T a án cấp ph c th   giải quyết 

ph c th    ại  ản án  yêu cầu triệu tập chồng  à M và nh ng người  à  chứng 

thì thấy:   

[1] Về tố t ng: Bà M có kháng cáo về việc đề nghị T a án cấp ph c th   

triệu tập chồng  à M và nh ng người  à  chứng đến tha  gia phiên t a. Theo 

 ời  hai của  à M,  ng Trần Văn C ( à chồng  à)  à người thanh t án   ng số 

tiền nợ ch   à L nhưng đến nay  à M  h ng có tài  iệu chứng cứ  uất trình về 

việc đã thanh t án trả hết nợ  hơn n a hiện nay  ng C đang đi chấp hành án tại 

trại gia   hợp đồng vay nợ gi a hai  ên đã rõ ràng   h ng có  iên quan đến 

quyền  ợi của ai nên  h ng cần thiết phải triệu tập chồng  à M và nh ng người 

 à  chứng  hác đến tha  gia phiên t a. 

[2] Xét giấy  iên nhận vay nợ ngày 19-11-2018 mà bà L  uất trình  phần 

tên người ch  vay có tên của vợ chồng  ng   àn Văn K   à Vũ Thị N: nhưng 

theo bà L trình bày: Tr ng số tiền 200 000 000đ  à L đã cho bà M vay, bà L có 

100 000 000đ c n 100 000 000đ  à L vay của vợ chồng  ng K, bà N nên trong 

giấy  iên nhận vay tiền  ới có tên của  ng K, bà N nhưng  à L  à người tr c 

tiếp ch   à M vay tiền nên việc  h i  iện  à M số tiền 200 000 000đ  h ng  iên 
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quan đến vợ chồng  ng K, bà N  Ông   àn Văn K   à Vũ Thị N có  ời  hai 

 h ng  iên quan đến việc  h i  iện của  à L đối với K nợ nêu trên  D  đó  T a 

án cấp sơ th    h ng đưa vợ chồng  ng   àn Văn K   à Vũ Thị N tha  gia v  

 iện với tư cách  à người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à đ ng the  quy định 

của pháp  uật   

[3] Về nội  ung của hợp đồng vay nợ: X t thấy hợp đồng vay nợ gi a  à L 

và bà M  à s  việc có thật được chứng  inh  ằng giấy  iên nhận vay nợ ngày 

19-11-2018  Xuất phát từ  ối quan hệ quen  iết ngày 19 tháng 11 nă  2018 bà 

Nguyễn Thị L có cho bà Bùi Thị M có vay số tiền 200.000.000đ. Tại  ản t  

 hai   iên  ản h a giải   iên  ản đối chất và tại phiên t a   à M thừa nhận có 

vay của  à L số tiền 200.000.000đ như tr ng giấy  iên nhận ngày 19-11-2018 

mà bà L  uất trình nên đ y  à tình tiết  s   iện  h ng phải chứng  inh the  quy 

định tại  iều 92 Bộ  uật tố t ng   n s  nă  2015  Tại  ản  ết  uận giá  định số 

213/KLG -PC09 ngày 05 tháng 02 nă  2021 của Ph ng  ỹ thuật hình s  C ng 

an t nh Na   ịnh đã  ết  uận ch      ch  viết tr ng giấy  iên nhận ngày 19-11-

2018  à của  à M. D  đó  có đủ cơ s   hẳng định ch     người vay tiền tr ng 

giấy  iên nhận  à của  à M nhưng  à M  ại trình  ày  à đã trả hết K nợ này và  

tháng 5 nă  2019     ịch ( D  chồng  à M  à  ng Trần Văn C sang trả và  ết 

th c nợ với  à L)  Sau  hi trả nợ   à đã hủy giấy  iên nhận, bà  h ng c n nợ  à 

L K tiền nà  hết  Việc  à L  h i  iện bà và yêu cầu  à trả nợ thay ch  vợ chồng 

bà T3, ông T4  à  h ng có căn cứ   h ng được chấp nhận. B i vì  tại  ản t  

 hai   iên  ản đối chất   à L  hẳng định có việc  à ch  vợ chồng  à T3, ông T4 

địa ch    gần UBND  ã Tr c  ại vay nhưng  à K nợ  hác   h ng  iên quan đến 

K vay đang  h i  iện  à M. Cũng the  UBND  ã Tr c  ại đã cung cấp vợ 

chồng  à Ca  Thị T3   ng Nguyễn Văn T4 có đăng    hộ  h u thường tr  tại 

địa phương nhưng hiện nay vì  à  ăn thua  ỗ nên vợ chồng  à T3, ông T4 đã  ỏ 

đi  hỏi địa phương  D  đó  căn cứ vào các tài  iệu có tr ng hồ sơ v  án  H XX 

  t thấy việc  à L  h i  iện yêu cầu  à M trả số tiền 200 000 000 đồng và tiền 

 ãi  à 10%/ nă   h ng  iên quan gì đến việc  à L ch  vợ chồng  à T3, ông T4 

vay tiền  Bà M  hai đã trả hết nợ  à L nhưng  h ng  uất trình được tài  iệu  

chứng cứ chứng  inh việc  à L kh i  iện đối với  à M có  iên quan đến vợ 

chồng  à T3, ông T4 và cũng  h ng  uất trình được chứng cứ chứng  inh việc 

đã trả nợ ch   à L. Vì vậy yêu cầu  h i  iện của  à L  à có cơ s  nên được Tòa 

án cấp sơ th   chấp nhận  à có căn cứ. 

[4]  ối với yêu cầu về  ãi của bà L: Theo bà L trình bày khi cho bà M vay 

tiền  các  ên có thỏa thuận  iệng với nhau về  ãi suất  à 3 000 000đ 

/200 000 000đ/ 1 tháng. Bà M đã trả đủ tiền  ãi từ ngày vay tiền đến ngày 19-9-

2019  Tr ng quá trình chu n  ị   t      à L đề nghị T a án  uộc  à M phải trả 

 ức  ãi suất  à 10%/nă   Tại phiên t a   à L t  nguyện tính tiền  ãi từ thời điể  

ngày 19-9-2019 đến ngày   t     à 10 tháng 15 ngày  X t thấy yêu cầu của  à L 

 à phù hợp với quy định tại  iều 468 BLDS nên được H XX chấp nhận  D  đó 

số tiền  ãi  à M phải trả tính từ ngày 19-9-2019 đến nay:  200 000 000đ   (10% : 

12)   10 5 (tháng) = 17 500 000đ  Tổng số tiền gốc bà M còn phải trả ch   à L 



5 
 

 à:  200 000 000đ (tiền gốc ) +  17 500 000 đồng (tiền  ãi)   =  217 500 000đ 

(Hai tră   ười  ảy triệu nă  tră  nghìn đồng). 

[5] Qua nh ng ph n tích nêu trên đã ch  thấy nh ng  ết  uận tr ng  ản án 

sơ th    à h àn t àn phù hợp với nh ng quy định của pháp  uật  T a án cấp sơ 

th   đã áp   ng đ ng các quy định của pháp  uật để giải quyết v  án  Tại phiên 

t a ph c th    à M cũng  h ng đưa ra được các chứng cứ và     ẽ để chứng 

 inh ch  yêu cầu  háng cá  của  ình  L      háng cá  của  à M là không có 

căn cứ  Vì vậy yêu cầu  háng cá  của  à M  h ng được chấp nhận cần gi  

nguyên quyết định của  ản án sơ th    

[6] Về án phí   n s  ph c th  : D   háng cá  của  à Bùi Thị M không 

được chấp nhận nên cần  uộc bà M phải nộp án phí   n s  ph c th    Số tiền 

bà M đã nộp tạ  ứng án phí   n s  ph c th   300 000 đồng the   iên  ai thu 

tiền số AA/2017/0001382 ngày 07-9-2020 tại Chi c c thi hành án   n s  huyện 

Tr c Ninh  t nh Na   ịnh sẽ được đối trừ và  số tiền án phí ph c th   bà M 

phải nộp   

[7] Về chi phí tố t ng: D   háng cá  của  à Bùi Thị M  h ng được chấp 

nhận nên  à M phải nộp  ệ phí giám định là 2.700 000 đồng   à M đã nộp tạ  

ứng và chi   ng   

[8] Nh ng quyết định  hác của bản án sơ th    h ng  ị  háng cá , 

 háng nghị Hội đồng   t     h ng giải quyết  có hiệu   c pháp  uật  ể từ 

ngày hết thời hạn  háng cá    háng nghị   

 Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn cứ và   h ản 1  iều 308 Bộ  uật Tố t ng D n s  nă  2015  

 Kh ng chấp nhận  háng cá  của  à Bùi Thị M. Gi  nguyên án sơ th  . 

Căn cứ các  iều 92   iều 147   iều 148 của Bộ  uật Tố t ng   n s  nă  

2015;  iều 357; 463; 466; 468 Bộ luật Dân s  nă  2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Uỷ  an thường v  Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ 

phí Toà án: 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn Thị L đối với  à Bùi Thị 

M. 

2. Buộc với  à Bùi Thị M phải có trách nhiệm thanh toán trả cho bà 

Nguyễn Thị L số tiền gốc  à 200 000 000đ, tiền lãi   à  17 500 000đ  Tổng số 

tiền bà M phải trả cho bà L  à 217 500 000đ ( Hai trăm mười bảy triệu năm trăm 

nghìn đồng).   

3  Nghĩa v  thi hành án: Kể từ ngày  ản án  quyết định có hiệu   c pháp 

 uật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động thi hành án) 

h ặc  ể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các 
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K tiền phải trả ch  người được thi hành án ch  đến  hi thi hành   ng tất cả các 

K tiền  hàng tháng  ên phải thi hành án c n phải chịu K tiền  ãi của số tiền c n 

phải thi hành án the   ức  ãi suất quy định tại K 2  iều 468 Bộ  uật   n s  

2015. 

4. Án phí dân s  sơ th m: Bà Bùi Thị M phải nộp 10 875 000đ  ( Mười 

triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).   

Bà Nguyễn Thị L đã được  iễn nộp tạ  ứng án phí nên  h ng  e    t  

5  Án phí   n s  ph c th  : Bà Bùi Thị M phải nộp  à 300 000đ  nhưng 

được đối trừ với số tiền bà M đã nộp tạ  ứng án phí   n s  ph c th    à 

300 000đ the   iên  ai số AA/2017/0001382 ngày 07-9-2020 tại Chi c c thi 

hành án   n s  huyện Tr c Ninh  t nh Na   ịnh. Bà M đã nộp đủ án phí   n s  

ph c th    

6. Về chi phí giá  định: Bà Bùi Thị M phải nộp 2.700 000 đồng  Số tiền 

này bà M đã nộp   ng  

Trường hợp bản án được thi hành the  quy định tại  iều 2 Luật Thi hành 

án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s  có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án the  quy định tại các điều 6, 7, và 9 Luật Thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện the  quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c thi hành  ể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   

- Các đương s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Tr c Ninh; 

- VKSND huyện Tr c Ninh; 

- Chi c c THADS huyện Tr c Ninh;  

- Hồ sơ v  án; 

- Lưu VT  

 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lại Văn Tùng 

(Đã ky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


